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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƠN THÀNH 

TỈNH BÌNH PHƯỚC
 

 

Số: 05/2018/QĐDS-ST
 

Ngày: 09 – 7 – 2018 

V/v: “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân s ự” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự sơ thẩm gồm có:  

Chủ tọa phiên họp: Bà Chu Thị Thu Hà – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 
 

tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Toản - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 7 năm 2018, tại phòng họp Toà án nhân dân huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 88/2018/TLST-VDS ngày 17 tháng 5 năm 2018 về  việc: “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định đưa việc dân sự ra giải 

quyết số: 64/QĐST-VDS ngày 28 tháng 6 năm 2018. 

1.Người yêu cầu: Bà Lê Thị Nh, sinh năm: 1959, địa chỉ nơi cư trú: Tổ 04, 

ấp 05, xã M, huyện Ch, tỉnh Bình Phước. 

2.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Trịnh Đình D, sinh năm: 1957; địa chỉ nơi cư trú: Tổ 04, ấp 05, xã M, 

huyện Ch, tỉnh Bình Phước. 

Anh Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992;  địa chỉ nơi cư trú: Tổ 04, ấp 05, xã M, 

huyện Ch, tỉnh Bình Phước. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Theo đơn yêu cầu, trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, 

người yêu cầu là bà Lê Thị Nh trình bày: Bà Lê Thị Nh và ông Trịnh Đình D 

chung sống với nhau có con chung tên Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992. Vào năm 

2014 anh D1 bị tai nạn do ngã từ trên cao xuống nên bị chấn thương sọ não dẫn 

đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Vì vậy, nay bà Nh 

yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992 bị mất năng lực 

hành vi dân sự để bà Nh được đại diện con tham gia các giao dịch dân sự. 

Trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Đình D trình bày: ông D thống nhất với ý kiến 
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của bà Lê Thị Nh , thống nhất đề nghị Tòa án tuyên bố anh Trịnh Đình D1, sinh 

năm: 1992 bị mất năng lực hành vi dân sự để vợ chồng ông D,bà Nh được đại 

diện con tham gia các giao dịch dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Bà Lê Thị Nh yêu cầu tuyên bố anh Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992 bị mất 

năng lực hành vi dân sự vì năm 2014 khi đang theo học tại Trường Học viện 

Quân y – Bộ Quốc phòng, anh D1 nên bị chấn thương sọ não dẫn đến mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bà Nh nộp kèm: 01 Biên bản 

khám giám định xác định mức độ bệnh tật số 03/2016/GĐYK ngày 18/01/2016 của 

Hội đồng giám định y khoa Bệnh viện quân y 103 xác định hiện tại ở trạng thái thực 

vật sau chấn thương và 01 Giấy khai sinh của anh Trịnh Đình D1. 

    Ngày  10/5/2018 Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành đã ra quyết định 

trưng cầu giám định và được Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương – Phân 

viện phía Nam trả lời tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 284/KL-VPYTW 

ngày 12/6/2018 đã kết luận anh Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992, thường trú tại: 

Tổ 04, ấp 05, xã M, huyện Ch, tỉnh Bình Phước, về y học: anh D1 bị bệnh mất trí 

do chấn thương sọ não. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Anh D1 

mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 
 

Như vậy, căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần nêu trên và các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ là phù hợp với các quy định tại chương XXIV 

của Bộ luật tố tụng dân sự nên yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự đối với anh Trịnh Đình D1 của bà Lê Thị Nh là có cơ sở được chấp nhận.  

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành tham 

gia phiên họp đề nghị Thẩm phán chủ trì phiên họp quyết định tuyên bố anh 

Trịnh Đình D1 mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với nhận định của chủ tọa 

phiên họp nên được chấp nhận. 

 Lệ phí, chi phí trưng cầu giám định: Người yêu cầu phải chịu theo luật 

định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  Điều 22 Bộ Luật dân sự năm 2015, khoản 1 Điều 27; khoản 2, 

Điều 35, khoản 2, Điều 39, điều 149, các Điều 371, 372, 376, 377, 378  của Bộ 

luật tố tụng dân sự; Khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án ngày 21/12/2016. Quyết định: 

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của 

bà Lê Thị Nh. 

 Tuyên bố:  Anh Trịnh Đình D1, sinh năm: 1992, địa chỉ cư trú: Tổ 04, ấp 

5,  xã M, huyện Ch, tỉnh Bình Phước bị mất năng lực hành vi dân sự.  

  2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Lê Thị Nh phải chịu 300.000 đồng lệ 

phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí bà Nh  

đã nộp tại biên lai thu số 0009389  ngày 17/5/2018  của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Chơn Thành, Bình Phước.  
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Chi phí trưng cầu giám định pháp y tâm thần: Bà Nh tự nguyện chịu. 

3. Về  quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan có mặt có quyền kháng cáo Quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày ra 

quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định được thông báo, niêm yết.

  

 Nơi nhận;                                                                                      THẨM PHÁN  
- TAND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND Chơn Thành; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu; 

 

                                                                                       Chu Thị Thu Hà 


